
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 3B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 3B 

(Tuần/week: 15 Từ ngày/From 24/11/2025 đến ngày/To 28/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Ngọc Thùy Dương 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

24/11/2025 

1 Toán Xem đồng hồ (Tiết 2) 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một 
chữ số (Tiết 1) 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Tiếng Việt 
Đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một truyện về bạn bè 

SGK,VBT Tiếng Việt 

4  STEAM PBL Thí nghiệm bình thông nhau  

5 STEAM PBL Thí nghiệm bình thông nhau  

6 English Unit 7_ Lesson 5 _ SB & WB  

7 English Unit 7_ Lesson 5 _ SB & WB  

8 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc SGK, Bình nước cá nhân 

9 Âm nhạc Cảm thụ âm nhạc (tt) SGK, Bình nước cá nhân 

Thứ Ba 
Tuesday 

25/11/2025 

1 Tiếng Việt 
Đọc Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 
Đọc mở rộng: Tìm đọc, viết Phiếu đọc 
sách, chia sẻ một truyện về bạn bè 

SGK,VBT Tiếng Việt 

2 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

3 Bơi 

- Hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch. 
- Ôn tập kỹ thuật xuất phát - quay vòng 
trong thi đấu. 
- Các bài tập bổ trợ nâng cao thành 
tích cá nhân. 
- Tổ chức tập luyện - thi đấu. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 



  

 

 

bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

4  GTS Chiếc hộp hạnh phúc 

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Giá trị sống 

5 Toán 
Chia số có ba chữ số cho số có một 
chữ số (Tiết 2) 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

6 English Review Unit 7 &  Check WB  

7 English Review Unit 7 &  Check WB  

8 TNXH Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi 
trường. Sách Tự nhiên và Xã hội 

9 TNXH 
Thực hành: Khám phá cuộc sống xung 
quanh em. Sách Tự nhiên và Xã hội 

Thứ Tư 
Wednesday 
26/11/2025 

1 Toán Chia số có ba chữ số cho số có một 
chữ số (Tiết 3) 

Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

2 Toán So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

3 Đạo đức Bài 6: Em giữ lời hứa (tiết 3) SGK Đạo đức 3 

4  Tiếng Việt Viết: Ôn viết chữ hoa E, Ê SGK,VBT Tiếng Việt 

5 Tiếng Việt Luyện từ và câu: MRVT Bạn bè SGK,VBT Tiếng Việt 

6 Tin học - CN-KT Luyện tập thao tác với bàn phím Học tại phòng ICT 

7 Tin học - CN-KT Luyện tập thao tác với bàn phím Học tại phòng ICT 

8 English (Expat) Unit 7_ Lesson 6 _ SB &WB  

9 English (Expat) Unit 7_ Lesson 6 _ SB &WB  

Thứ Năm 
Thursday 

27/11/2025 

1 Mỹ thuật Chủ đề: Cây trong vườn Giấy, màu, bút chì, tẩy 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Cây trong vườn Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 English (Expat) Reading & Language art G2: Unit 
2_Lesson 2 (cont.)  

4  English (Expat) 
Reading & Language art G2: Unit 
2_Lesson 2 (cont.)  



  

 

 

 

5 KNS 
Trường hợp khẩn cấp – Xử lý khi có 
cháy (tt)  

Chuẩn bị bút, kéo, keo dán, 
màu 
Mang theo tài liệu thực 
hành môn Kỹ năng sống 

6 Math Khan Maths: Intro to division HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

7 Math Khan Maths: Intro to division HS mang đầy đủ vở ghi, 
thiết bị điện tử 

8 Tiếng Việt 
Đọc Thư thăm bạn  
Trao đổi về cách dùng lời xưng hô khi 
viết thư 

SGK,VBT Tiếng Việt 

9 Tiếng Việt 
Nói và nghe: Nói về một người bạn của 
em SGK,VBT Tiếng Việt 

Thứ Sáu 
Friday 

28/11/2025 

1 English (Expat) Movers Listening Practice  

2 English (Expat) Movers Listening Practice  

3 Toán Ôn tập kiến thức 
Chuẩn bị SGK và VBT Toán 
3 tập 1, vở ô ly, đồ dùng học 
tập, bảng con 

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

5 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây (rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng đá 
- Học kỹ thuật động tác sút bóng. 
Tổ chức trò chơi vận động. 
" 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

6 Tiếng Việt Viết sáng tạo: Viết thư cho bạn bè SGK,VBT Tiếng Việt 

7 Tiếng Việt Ôn tập kiến thức   

8 HĐTN Tổ chức Liên hoan phim  
khoa học SFF ISP 2025 

 

9 HĐTN  


